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	ỦY  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 892/QĐ-UBND
	Tuyên Quang,  ngày  19  tháng  7  năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận xã, phường, thị trấn 

đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2020


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành "Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020";
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 510/TTr-SYT ngày 17/6/2021 về việc công nhận các xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 123 xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) trên địa bàn tỉnh đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2020, trong đó:

- 14 xã đạt chuẩn mới.

- 109 xã duy trì đạt chuẩn.

Chi tiết:
1. Huyện Lâm Bình: 08 xã (duy trì đạt chuẩn 08);

2. Huyện Na Hang: 11 xã (đạt chuẩn mới 02, duy trì đạt chuẩn 09);

3. Huyện Chiêm Hóa: 22 xã (đạt chuẩn mới 03, duy trì đạt chuẩn 19);

4. Huyện Hàm Yên: 16 xã (đạt chuẩn mới 02, duy trì đạt chuẩn 14);

5. Huyện Yên Sơn: 26 xã (đạt chuẩn mới 01, duy trì đạt chuẩn 25);

6. Huyện Sơn Dương: 25 xã (đạt chuẩn mới 06, duy trì đạt chuẩn 19);

7. Thành phố Tuyên Quang: 15 xã (duy trì đạt chuẩn 15).

(Có danh sách đính kèm)
Điều 2. Sở Y tế; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các xã được công nhận đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2020 có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, giữ vững danh hiệu đã đạt được.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã có tên tại Điều 1; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
	 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
Hoàng Việt Phương

	- Bộ Y tế (Vụ KH-TC);
- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Phó CT UBND tỉnh;

- Như Điều 3; (thực hiện)
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng: TH, KT;
- Phòng KGVX;

- Lưu VT, KGVX (Giang).
	


	DANH SÁCH XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 892/QĐ-UBND ngày 19/7/2021  của Chủ tịch UBND tỉnh)

	ĐƠN VỊ: HUYỆN LÂM BÌNH
	

	 
	 
	

	STT
	TÊN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
	GHI CHÚ

	1 
	Lăng Can
	Duy trì đạt chuẩn

	2 
	Khuôn Hà
	"

	3 
	Thượng Lâm
	"

	4 
	Thổ Bình
	"

	5 
	Xuân Lập
	"

	6 
	Phúc Yên
	"

	7 
	Bình An
	"

	8 
	Hồng Quang
	"


	DANH SÁCH XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 892/QĐ-UBND ngày 19/7/2021  của Chủ tịch UBND tỉnh)


	

	


ĐƠN VỊ: HUYỆN NA HANG

	STT
	TÊN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
	GHI CHÚ

	1 
	Yên Hoa
	Đạt chuẩn mới

	2 
	Sinh Long
	"

	3 
	Khâu Tinh
	Duy trì đạt chuẩn

	4 
	Hồng Thái
	"

	5 
	Năng Khả
	"

	6 
	Côn Lôn
	"

	7 
	Thanh Tương
	"

	8 
	Sơn Phú
	"

	9 
	Đà Vị
	"

	10 
	Thượng Nông
	"

	11 
	Thượng Giáp
	"

	DANH SÁCH XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 892/QĐ-UBND ngày 19/7/2021  của Chủ tịch UBND tỉnh)

ĐƠN VỊ: HUYỆN CHIÊM HÓA



	STT
	TÊN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
	GHI CHÚ

	1 
	Trung Hòa
	Đạt chuẩn mới

	2 
	Tân An
	"

	3 
	Minh Quang
	"

	4 
	Phúc Thịnh
	Duy trì đạt chuẩn

	5 
	Trung Hà
	"

	6 
	Phúc Sơn
	"

	7 
	Tân Mỹ
	"

	8 
	Hùng Mỹ
	"

	9 
	Xuân Quang
	"

	10 
	Thị trấn Vĩnh Lộc
	"

	11 
	Yên Nguyên
	"

	12 
	Hoà Phú
	"

	13 
	Hà Lang
	"

	14 
	Ngọc Hội
	"

	15 
	Kiên Đài
	"

	16 
	Linh Phú
	"

	17 
	Tri Phú
	"

	18 
	Kim Bình
	"

	19 
	Bình Nhân
	"

	20 
	Vinh Quang
	"

	21 
	Nhân Lý
	"

	22 
	Tân Thịnh
	"

	DANH SÁCH XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /7/2021  của Chủ tịch UBND tỉnh)



	ĐƠN VỊ: HUYỆN HÀM YÊN
	

	STT
	TÊN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
	GHI CHÚ

	1 
	Phù Lưu
	Đạt chuẩn mới

	2 
	Thành Long
	"

	3 
	Nhân Mục
	Duy trì đạt chuẩn

	4 
	Yên Thuận
	"

	5 
	Thái Hòa
	"

	6 
	Bình Xa
	"

	7 
	Hùng Đức
	"

	8 
	Thái Sơn
	"

	9 
	Tân Thành
	"

	10 
	Minh Khương
	"

	11 
	Thị trấn Tân Yên
	"

	12 
	Minh Hương
	"

	13 
	Yên Phú
	"

	14 
	Yên Lâm
	"

	15 
	Đức Ninh
	"

	16 
	Minh Dân
	"

	DANH SÁCH XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 892/QĐ-UBND ngày 19/7/2021  của Chủ tịch UBND tỉnh)



	ĐƠN VỊ: HUYỆN YÊN SƠN



	STT
	TÊN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
	GHI CHÚ

	1 
	Tân Tiến
	Đạt chuẩn mới

	2 
	Phúc Ninh
	Duy trì đạt chuẩn

	3 
	Đội Bình
	"

	4 
	Nhữ Khê
	"

	5 
	Nhữ Hán
	"

	6 
	Mỹ Bằng
	"

	7 
	Hoàng Khai
	"

	8 
	Trung Môn
	"

	9 
	Chân Sơn
	"

	10 
	Thắng Quân
	"

	11 
	Lang Quán
	"

	12 
	Chiêu Yên
	"

	13 
	Tứ Quận
	"

	14 
	Quý Quân
	"

	15 
	Lực Hành
	"

	16 
	Kiến Thiết
	"

	17 
	Thái Bình
	"

	18 
	Tiến Bộ
	"

	19 
	Phú Thịnh
	"

	20 
	Đạo Viện
	"

	21 
	Công Đa
	"

	22 
	Trung Sơn
	"

	23 
	Kim Quan
	"

	24 
	Trung Minh
	"

	25 
	Tân Long
	"

	26 
	Trung Trực
	"

	DANH SÁCH XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 892/QĐ-UBND ngày 19/7/2021  của Chủ tịch UBND tỉnh)



	ĐƠN VỊ: HUYỆN SƠN DƯƠNG
	

	STT
	TÊN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
	GHI CHÚ

	1 
	Thiện Kế 
	Đạt chuẩn mới

	2 
	Tân Thanh
	"

	3 
	Tú Thịnh
	"

	4 
	Văn Phú
	"

	5 
	Vân Sơn
	"

	6 
	Chi Thiết
	"

	7 
	Hồng Lạc
	Duy trì đạt chuẩn

	8 
	Hợp Thành
	"

	9 
	Minh Thanh
	"

	10 
	Trung Yên
	"

	11 
	Tân Trào
	"

	12 
	Bình Yên
	"

	13 
	Vĩnh Lợi
	"

	14 
	Tam Đa
	"

	15 
	Sơn Nam
	"

	16 
	Đông Thọ
	"

	17 
	Phú Lương
	"

	18 
	Lương Thiện
	"

	STT
	TÊN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
	GHI CHÚ

	19 
	Phúc Ứng
	"

	20 
	Đồng Qúy
	"

	21 
	Ninh Lai
	"

	22 
	Đại Phú
	"

	23 
	Trường Sinh
	"

	24 
	Cấp Tiến
	"

	25 
	Đông Lợi
	"

	DANH SÁCH XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 892/QĐ-UBND ngày 19/7/2021  của Chủ tịch UBND tỉnh)



	ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
	

	 
	 
	

	STT
	TÊN XÃ, PHƯỜNG
	GHI CHÚ

	1 
	Phường Tân Quang
	Duy trì đạt chuẩn

	2 
	Phường Minh Xuân
	"

	3 
	Phường Phan Thiết
	"

	4 
	Phường Ỷ La
	"

	5 
	Phường Nông Tiến
	"

	6 
	Phường Hưng Thành
	"

	7 
	Phường An Tường
	"

	8 
	Phường Đội Cấn
	"

	9 
	Phường Mỹ Lâm
	"

	10 
	Phường Tân Hà
	"

	11 
	Xã Tràng Đà
	"

	12 
	Xã Lưỡng Vượng
	"

	13 
	Xã An Khang
	"

	14 
	Xã Thái Long
	"

	15 
	Xã Kim Phú
	"


(b/cáo)
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